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SÁCH GIÁO KHOA NĂM HỌC 2024-2025
	STT
	TÊN SÁCH
	KHỐI
	BỘ
	GHI CHÚ

	1
	Ngữ văn - Tập 1
	6
	CTST
	

	2
	Ngữ văn - Tập 2
	6
	CTST
	

	3
	Toán - Tập 1
	6
	CTST
	

	4
	Toán - Tập 2
	6
	CTST
	

	5
	Khoa học tự nhiên ( KHTN)
	6
	CTST
	

	6
	Lịch sử và địa lí
	6
	CTST
	

	7
	GDCD
	6
	CTST
	

	8
	Công nghệ 
	6
	CTST
	

	9
	Mỹ thuật 
	6
	CTST
	

	10
	Âm nhạc 
	6
	CTST
	

	11
	GDTC
	6
	CTST
	

	12
	HĐTN, HN
	6
	CTST
	

	13
	Tin học 
	6
	Cánh diều
	

	
	KHỐI 7
	
	
	

	1
	Ngữ văn - Tập 1
	7
	CTST
	

	2
	Ngữ văn - Tập 2
	7
	CTST
	

	3
	Toán - Tập 1
	7
	CTST
	

	4
	Toán - Tập 2
	7
	CTST
	

	5
	Khoa học tự nhiên ( KHTN)
	7
	CTST
	

	6
	Lịch sử và địa lí
	7
	CTST
	

	7
	GDCD
	7
	CTST
	

	8
	Công nghệ
	7
	CTST
	

	9
	Mỹ thuật- Bản 1
	7
	CTST
	

	10
	Âm nhạc
	7
	CTST
	

	11
	GDTC
	7
	CTST
	

	12
	HĐTN,HN- Bản 1
	7
	CTST
	

	13
	Tin học
	7
	CTST
	

	
	KHỐI 8
	
	
	

	1
	Ngữ văn- Tập 1
	8
	CTST
	

	2
	Ngữ văn- Tập 2
	8
	CTST
	

	3
	Toán – Tập 1
	8
	CTST
	

	4
	Toán- Tập 2
	8
	CTST
	

	5
	Lịch sử & Địa lí
	8
	CTST
	

	6
	Công nghệ
	8
	CTST
	

	7
	Âm nhạc
	8
	CTST
	

	8
	GDTC
	8
	CTST
	

	9
	GDCD
	8
	CTST
	

	10
	Mỹ thuật- Bản 1
	8
	CTST
	

	11
	HĐTN, HN- Bản 1
	8
	CTST
	

	12
	Tin học
	8
	CTST
	

	13
	Khoa học tự nhiên
	8
	Kết nối tri thức
	

	
	KHỐI 9
	
	
	

	1
	Ngữ văn- tập 1
	9
	CTST
	

	2
	Ngữ văn- tập 2
	9
	CTST
	

	3
	Toán – Tập 1
	9
	CTST
	

	4
	Toán – Tập 2
	9
	CTST
	

	5
	Lịch sử & Địa lí
	9
	CTST
	

	6
	Âm nhạc
	9
	CTST
	

	7
	GDCD
	9
	CTST
	

	8
	GDTC
	9
	CTST
	

	9
	Tin học
	9
	CTST
	

	10
	HĐTN, HN-Bản 1
	9
	CTST
	

	11
	Công nghệ- Định hướng nghề nghiệp
	9
	CTST
	

	12
	Công nghệ- Trải nghiệm nghề ngiệp; Mô đun Lắp đặt mạng điện trong nhà
	9
	CTST
	

	13
	Mỹ thuật
	9
	Kết nối tri thức và cuộc sống
	

	14
	KHTN
	9
	Kết nối tri thức
	



                                                           Phạm Văn Cội, ngày 20 tháng 7 năm 2024
                                                           Người lập bảng

                                                           Lê Thị Hằng
